	TRƯỜNG THCS VẠN THẮNG 
              Tổ : Tự nhiên 2
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN: CÔNG NGHỆ 6
Học Kỳ II - Năm học 2020 – 2021
I.KẾ HOẠCH DẠY HỌC 
1.Phân phối chương trình: HKII: 34 tiết
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)
	Ghi chú
(6)

	CHƯƠNG III: NẤU ĂN TRONG GIA ĐÌNH
	

	1



	Bài 15:Cơ sở ăn uống hợp lí 


	3(Tiết 37)

	Tuần 19


	Phiếu học tập, bảng phụ

	Lớp học


	

	
	Bài 15: Cơ sở ăn uống hợp lí 

	Tiết 38

	Tuần 19
	Phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học

	

	
	Bài 15: Cơ sở ăn uống hợp lí 
	Tiết39
	Tuần 20
	Phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học

	

	2
	Bài 16: Vệ sinh an toàn thực phẩm

	2(Tiết40)

	Tuần 20

	Tranh ảnh Minh họa, phiếu học tập
	Lớp học

	

	
	Bài 16: Vệ sinh an toàn thực phẩm
	Tiết 41
	Tuần 21

	Phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	3
	Bài 17: Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn

	2(Tiết42)


	Tuần 21


	Bảng phụ, Tranh ảnh minh họa
	Lớp học

	

	
	Bài 17: Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn
	Tiết 43
	Tuần 22


	Phiếu học tập
	Lớp học
	

	4
	Chủ đề: Các phương pháp chế biến thực phẩm:
+ I.a luộc (Hs tự đọc)
+ I.1.c Kho( Hs tự đọc) 
+ I.4.a Rán (Hs tự đọc)
+ I.4.b Rang (Hs tự đọc)
	3(Tiết44, 45,46)
	Tuần 22, Tuần 23




	Tranh ảnh, bảng phu
	Lớp học

	

	5
	Bài 20: Thực hành: Trộn hỗn hợp nộm rau muống 

	2 (tiết 47,48)
	Tuần 24
	Một số loại rau, củ, quả … ( Tùy theo đặc thù của bài)
	Lớp học

	

	6




	Bài 24: Thực hành tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau, củ, quả

	2(Tiết49, 50)
	Tuần 25




	Vậ liệu: hành lá, cà rốt, dưa chuột, ..
Dụng cụ: Doa, kéo, chậu, …
	Lớp học

	

	7
	Bài 21: Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình 
	2(Tiết 51, 52)
	Tuần 26

	Phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học

	

	8
	Ôn tập giữa kì II

	1(Tiết53)
	Tuần 27

	Bảng phụ, hệ thống các câu hỏi
	Lớp học

	

	9
	Kiểm tra giữa kì II
	1(Tiết54)
	Tuần 27

	Ma trận đề, hướng dẫn chấm, biểu điểm
	Lớp học

	

	10
	Bài 22: Quy trình tổ chức bữa ăn
	3(Tiết55,56,57)
	Tuần 28 
Tuần 29

	Phiếu học tập , tranh ảnh minh họa liên quan đến bài 
	Lớp học

	

	11


	Bài 23: Thực hành: Xây dựng thực đơn 
	2( Tiết 58, 59)
	Tuần 29
Tuần 30

	Phiếu học tập
	Lớp học

	

	12


	Ôn tập chương III
	1( Tiết 60)
	Tuần 30


	Hệ thống các câu hỏi
	Lớp học

	

	Chương IV: THU CHI TRONG GIA ĐÌNH
	

	
13
	Chủ đề 5: Thu, chi trong gia đình 
	4( Tiết 61, 62,63,64)
	Tuần 31, tuần 32

	Bảng phụ, phiếu học tập
	Lớp học

	

	14
	Ôn tập thực hành 

	1( Tiết 65)
	
Tuần 32
	Một số nguyên liệu như cà rốt, dưa chuột, củ cải, ….
	Lớp học

	

	15
	Ôn tập cuối kì II
	1 (Tiết 66)
	
Tuần 33
	Bảng phụ, hệ thống các câu hỏi, …
	Lớp học

	

	16
	Kiểm tra cuối kì II
	1(Tiết 67)
	
Tuần 33
	Ma trận đề, hướng dẫn chấm, biểu điểm
	Lớp học

	

	17
	Ôn tập: Tự chọn
	3(Tiết 68,69,70)
	
Tuần 34
Tuần 35
	Hs chuẩn bị theo chủ đề nhóm 
	Lớp học

	


II.NHIỆM VỤ KHÁC 
Bồi dưỡng học sinh yếu, kém 
                                                                                                      Vạn Thắng, ngày 20 tháng 1 năm 2021
         TỔ TRƯỞNG                                                                                            Người lập 
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TRƯỜNG THCS VẠN THẮNG 
DANH SÁCH HỌC SINH CÓ HỌC LỰC YẾU HKI NĂM HỌC 2020 - 2021    
MÔN: CÔNG NGHỆ
	STT
	Họ và tên học sinh
	Ngày tháng năm sinh
	Lớp
	ĐTBM

	1
2
3
4
5

	Nguyễn Văn Long
Lê Đức Hiếu 
Lê Đức Toàn
Trần Hoàng Châu
Nguyễn Văn Được
	
	6C
6G
6G
6H
6I
	4.8
4.9
4.9
4.9
4.5


 
TRƯỜNG THCS VẠN THẮNG 
KẾ HOACH BỒI DƯỠNG HỌC SINH YẾU HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN: CÔNG NGHỆ 6


